
 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: 

Câu 1: Đọc các vần, tiếng: 

uôm ươm ot at 

buồm bướm hót hát 

Câu 2: Đọc các từ ngữ: 

cánh buồm đàn bướm tiếng hát ca hát 

Câu 3: Đọc các câu: 

Ong bướm bay rộn ràng. 

Ai trồng cây 

Người đó có tiếng hát 

Trên vòm cây 

Chim hót lời mê say. 

II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP 

Câu 4: Điền vào chỗ trống: 

 
Câu 5: Nối ô chữ thích hợp: 

 
B. KIỂM TRA VIẾT 

Câu 6: Viết các vần: 

uôm ươm ot at 

 
Câu 7: Viết các từ ngữ: 

cánh buồm đàn bướm tiếng hát ca hát 

 



 

Câu 8: Viết câu: 

Ai trồng cây 

Người đó có tiếng hát 

 
 


